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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
Quỳnh Trang là xã miền núi nằm trung tâm vùng Tây của thị xã Hoàng Mai, có tổng diện tích tự nhiên là 2.523,5 ha. chiếm 14,70 % so với tổng diện tích của toàn thị xã. Trung tâm xã nằm trên trục đường nối từ quốc lộ 1A (Mai Hùng) đến hồ Vực Mấu và các tuyến đi Quỳnh Vinh, Quỳnh Tân và Quỳnh Thắng, đây là những tuyến giao thông quan trọng; Với vị trí địa lý trên xã Quỳnh Trang có những thuận lợi nhất định trong việc giao lưu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Xã Quỳnh Trang có vị trí địa lý:

Phía Bắc giáp xã Quỳnh Vinh;

Phía Nam giáp xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu;

Phía Đông giáp Phường Mai Hùng;

Phía Tây giáp xã Quỳnh Thắng và xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu. 
Tổng số hộ trong xã có 2.073 hộ với tổng số nhân khẩu là 9.245; trong đó nam chiếm 51,5%; nữ chiếm  48,5%. Tổng số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động là 4.794 người. 
2. Thuận lợi
- Có sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ban chỉ đạo tỉnh, thị xã, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã Hoàng Mai.
- Thành viên các Ban cơ bản có tinh thần trách nhiệm cao, bám sát nhiệm vụ được phân công để tổ chức thực hiện. Sự đoàn kết thống nhất cao trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn.
3. Khó khăn
- Đây là việc làm mới, gắn với nhiều văn bản quy định của các cấp, nên cấp xã có lúc gặp khó khăn trong công tác triển khai thực hiện.

- Xây dựng nông thôn mới cần phải có nguồn lực lớn, trong khi ngân sách xã và đóng góp của dân có hạn, huy động sức dân gặp nhiều khó khăn.

- Xã phân chia thành 3 khu vưc cách xa nhau, thôn 11 nằm cách với trung tâm xã 4 km ngăn cách bởi  sông Hoàng Mai, 02 thôn 12, 13 cách xa trung tâm xã 5 km cách khu dân cư của xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. 
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

- Căn cứ Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 9/1/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020;

- Căn cứ các văn bản hiện hành quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn và lựa chọn quy mô các hạng mục công trình thuộc nội dung tiêu chí nông thôn mới;
- Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Quỳnh lưu về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã Quỳnh Trang giai đoạn 2011- 2020;

- Căn cứ Kế hoạch số 56a/ KH-UBND ngày 25/7/2014 của UBND thị xã Hoàng Mai về việc thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn;

- Căn cứ Đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt và kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện
Xã Quỳnh Trang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012 đến năm 2015, Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Trang thống nhất đăng ký về đích nông thôn mới của thị xã Hoàng Mai và tỉnh Nghệ An.
Từ đó đến nay, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Quỳnh Trang đã triển khai quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu ý nghĩa xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, người dân vừa là mục tiêu vừa là động lực của chương trình. Sau khi kiểm tra, tự đánh giá, UBND xã Quỳnh Trang báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018.
2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn
a) Công tác tuyên truyền:

Đã tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Quyết định 800, Quyết định 491, Quyết định 695, Thông tư 54, Thông tư 26, Thông tư 13, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy; Nghị quyết 04 và Kế hoạch của Đảng ủy về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trực tiếp qua các hội nghị Đảng bộ, hội nghị các tổ chức đoàn thể, hội nghị nhân dân ở 13 thôn, qua đài truyền thanh xã, Tuyên truyền trực quan tại cụm cổ động "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".v.v... 
Đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vào ngày 30/8/2012 tại nhà Văn hoá xã  Quỳnh Trang.

Tổ chức hội thi Tìm hiểu về xây dựng NTM tại xã và tham gia thi cụm. Các cuộc thi mang lại hiệu quả tuyên truyền khá tích cực, thiết thực.

- Cử cán bộ chủ chốt, cán bộ trong BCH của xã và cán bộ thôn tham gia các lớp tập huấn tại huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và tỉnh Nghệ An. Về chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, như công tác lập quy hoạch, thành lập Ban chỉ huy, tổ giúp việc, quy chế hoạt động của ban, kế hoạch tuyên truyền vận động dân chung tay XDNTM, hiến đất, mở đường,..... số lượng người tham gia là 373 người

b) Công tác đào tạo, tập huấn:

- Tại xã đã tổ chức tập huấn về chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM cho toàn BCH xã, cán bộ, công chức, bán chuyên trách, bí thư, thôn trưởng, .... các hộ dân tiêu biểu, số lượng người tham gia là 355 lượt người.

- Công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật ở địa phương trong những năm qua đã tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng các loại giống mới, cây, con chất lượng cao vào sản xuất; về sửa chữa, sử dụng các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên số lượng triển khai còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. 

Phối họp với trung tâm dân số KHHGĐ thị xã Hoàng Mai tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, Phối hợp với trường trung học cơ sở tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên trẻ cho các em học sinh khối 7, 8, 9 với 602 em.

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức chiến dịch gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ một năm 2 đợt.

3. Công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân
a) Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp:

Sau khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, năm 2012 xã đã tiến hành xây dựng đề án chỉnh trang đồng ruộng, thực hiện chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hoàng Mai đã hỗ trợ cho người dân vay vốn để phát triển sản xuất vốn tổng nguồn vốn đã giải ngân cho người dân là 26.689 triệu đồng đã tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn có điều kiện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập từng bước phát huy có hiệu quả của chương trình.

Triển khai xây dựng cũng như mở rộng các mô hình kinh tế mới để nhân ra diện rộng, với định hướng là sản phẩm sạch, sản phẩm hàng hóa. Đã hình thành nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi như: Mô hình chăn nuôi Dê, Hươu, lợn, gia cầm theo đàn; mô hình vườn ao chuồng.......

 Việc đánh giá và rà soát quy hoạch, xây dựng đề án, dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn thường xuyên được quan tâm. Cấp ủy và UBND xã đã xây dựng nhiều phương án nhằm tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn trong giai đoạn tới.

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với thị trường trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của xã và huy động có hiệu quả các nguồn lực vào đầu tư phát triển. 

- Duy trì, ổn định các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã như nghề mộc dân dụng, cơ khí, sửa chữa xe máy, điện tử.....
- Phát triển TTCN gắn với đặc điểm của xã, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với việc bảo vệ môi trường, các di tích văn hóa.

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân:

Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với, xây dựng mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả.

Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững tại địa phương, tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được tiếp cận sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động. 
Chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang làm dịch vụ và sản xuất trong ngành công nghiệp, TTCN, xây dựng.
Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo của Chính phủ.

Phát triển đào tạo nghề gắn với thu hút các dự án mới để giải quyết việc làm. Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể để tăng cường xuất khẩu lao động gắn với tổ chức uy tín quản lý chặt chẽ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Tổng kinh phí đã thực hiện Tổng nguồn vốn huy động: 459.803,680.triệu đồng.
           Trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp thực hiện Chương trình 43.765.851.000 đồng, chiếm 12,2% gồm:
+ Nguồn vốn TW hỗ trợ trực tiếp cho xã 5.701,917 triệu đồng.

+ Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của tỉnh là    15.083.triệu đồng.

+ Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của huyện, thị xã 22.980,934 triệu đồng.  

+ Vốn đầu tư của xã 12.297,682 triệu đồng.

- Vốn doanh nghiệp là 1.998.000.000 đồng, chiếm 0.43 %;.

- Vốn dân góp xây dựng các công trình phúc lợi là 37.741,881 triệu đồng, chiếm 8.2%;.
+ Đóng góp bằng tiền là 29,265. triệu đồng.

+ Hiến đất được: 21.781m2, Tường bao 7.376m2 , công trình phụ 1.796m2 ,. Quy đổi thành tiền 1.926,707 triệu đồng.

+ Ngày công lao động: 12.918 ngày. Quy đổi thành tiền 2.583,6 triệu đồng.

+ Đóng góp xây dựng cơ sở vật chất 3 trường học là 1.608,615 triệu đồng.
- Nhân dân nâng cấp, xây dựng nhà ở và các công trình phụ là 364 tỷ đồng; chiếm 79,16%. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.

1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch
a) Yêu cầu của tiêu chí:


- Có quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

        b) Kết quả thực hiện:

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Lưu ( nay là thị xã Hoàng Mai)  về công tác xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã ký kết hợp đồng với Đoàn điều tra lâm nghiệp  Nghệ An về việc lập quy hoạch xây dựng NTM xã Quỳnh Trang, đồng thời cử cán bộ phối hợp với đoàn quy hoạch cung cấp các tài liệu có liên quan phục vụ cho việc lập đồ án. Quy hoạch tổng thể xây dựng NTM xã Quỳnh Trang được UBND huyện Quỳnh Lưu phê duyệt tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 29/6/2012.

+ Thời gian công bố quy hoạch: Tháng 03 năm 2013.
- Tổ chức cắm mốc lộ giới các tuyến đường xã, đường thôn xóm và cắm mốc vùng quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt; với tổng số mốc đã cắm là 348 mốc tại các vị trí như quy hoạch vùng chợ, các trục đường chính ra đồng,các trục đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Tổng kinh phí đã thực hiện: 309 triệu đồng. Trong đó:


- Ngân sách Trung ương: 100 triệu đồng;

-
Ngân sách xã:                209 triệu đồng;

c) Kết quả tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ: Đạt chuẩn./.
2. Tiêu chí số 2 về Giao thông
a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%.

- Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 70%.

- Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100% .

- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 70% .

  b)  Kết quả thực hiện tiêu chí: 

Thực trạng giao thông nông thôn xã Quỳnh Trang  đến nay theo đề án xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện Quỳnh Lưu phê duyệt tại quyết định số 1568/ QĐ-UBND ngày 29/6/2012.

Được sự quan tâm của UBND thị xã Hoàng Mai Từ năm 2013 đến 9/2018 xã Quỳnh Trang  đã được đầu tư nâng cấp làm mới đường trục liên xã với chiều dài 14.23 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%;  Đường trục thôn và đường liên thôn với chiều dài 16.38 km đã được nhựa hóa và bê tông hóa 14.3 km, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 87.3%, Đường ngõ, xóm sạch với chiều dài 34.86 km đã được bê tông hóa, cứng hóa đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng  đạt 100%, Đường trục chính nội đồng với chiều dài 14.63 km đã được đào đắp lại 12.6 km năm 2013 đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 86.1%. Sau khi quy hoạch được phê duyệt xã đã tiến hành cắm mốc lộ giới, tổ chức giải phóng mặt bằng mở đường đảm bảo theo quy hoạch. Trong 5 năm qua Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Trang  đã tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án kết hợp nguồn lực huy động từ nhân dân, đường trục chính nội đồng được cứng hóa; kết hợp với chuyển đổi ruộng đất xã đã tiến hành quy hoạch lại hệ thống giao thông nội đồng đảm bảo cơ giới hóa đi lại thuận tiện. 

Cụ thể :

	TT
	Nội dung
	Tổng số
chiều dài (km)
	Đã được
rải nhựa, Bê tông (Km)
	Đường cứng hóa sạch không lầy lội vào mùa mưa theo quy định của BGTVT (km)
	Tổng số 
Km được Cứng hóa (km)
	Đạt tỷ lệ % so với tổng km

	1
	Đường trục xã, 
Liên xã
	14.23
	14.23
	 
	14.23
	100%

	2
	Đường trục chính thôn
	16.38
	14.3
	 
	14.3
	87.3%

	3
	Đường ngõ xóm
	34.86
	14.35
	20.33
	34.86
	100%

	4
	Đường trục chính nội đồng
	14.63
	 
	12.6
	12.6
	86.1%

	
	Cộng
	80,1
	42,88
	32,93
	75,99
	93,35%


- Kinh phí thực hiện:   44,037 tỷ đồng.   

Trong đó:  
+ Ngân sách tỉnh:        13,707 tỷ đồng.

+ Ngân sách huyện:       5,1 tỷ đồng.
+ Ngân sách xã:             3,0 tỷ đồng.

+ Nhân dân đóng góp: 22,23 tỷ đồng.

c) Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ. Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.

3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi
a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.
- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.
  b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Xã Quỳnh Trang có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 301,04ha. Trên địa bàn xã có hồ Vực Mấu với dung tích lưu trữ 75 triệu m3 phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp và cung cấp nguồn nước sạch cho các xã, phường trên địa bàn thị xã. Hệ thống thủy lợi do xã quản lý với tổng chiều dài là 46km kênh mương, toàn bộ kênh mương được bê tông hóa đáp ứng tưới, tiêu nước chủ động 100%. Trên địa bàn có 01 trạm bơm điện đặt tại thôn 12 với 1 tổ máy, tổng công suất 45 KVA dùng để bơm lấy nước sinh hoạt cho thôn 12,13.
- UBND xã đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, các tiểu BCH và xây dựng phương án PCTT và TKCN. Ban Chỉ huy và lực lượng cứu hộ cứu nạn luôn được bổ sung kiện toàn sẵn sàng ứng phó, xử lý dứt điểm các tình huống xảy ra. Hàng năm, xã chủ động kinh phí phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai cho nhân dân (tỷ lệ 80%). Tổ chức bộ máy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai UBND xã đã ra quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 về việc  kiện toàn ban Chỉ huy phòng chống thiện tai và tìm kiếm cứu nạm xã Quỳnh Trang với 29 thành viên. Trong đó đồng chí chủ tịch UBND xã là trưởng ban.
Trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, ngay khi nhận được các công văn chỉ đạo hỏa tốc của cấp trên, UBND xã đã tiến hành thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, thông báo gửi đến 13/13 thôn, 3 trường học, trạm y tế… thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân, các đơn vị để làm công tác chuẩn bị ứng phó khi có thiên tai  xẩy ra, phân nhóm tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, kết hợp với HTX kiểm tra và xử lý các hệ thống mương tiêu, đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời không để tình trạng ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Tổng kinh phí đã thực hiện:  17.189 triệu đồng. Trong đó:


- Ngân sách Trung ương:         959 triệu đồng;

-
Ngân sách tỉnh hỗ trợ:        2.941 triệu đồng;

- Ngân sách thị xã:                4.283 triệu đồng;

-
Ngân sách xã:                     8.576 triệu  đồng;

-
Nhân dân đóng góp:              430 triệu đồng;
c) Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ. Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.

4. Tiêu chí số 4 về Điện 

a). Yêu cầu của tiêu chí:

 - Hệ thống điện đạt chuẩn.

 - Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt từ 98%.

b). Kết quả thực hiện tiêu chí:

Tổng số hộ trên địa bàn toàn xã là: 2.073 hộ với 9.245 nhân khẩu.

Tổng số công tơ sử dụng trên địa bàn toàn xã tính đến 10/5/2018 là 2.253 công tơ và đã được kiểm nghiệm thay mới kẹp chì từ tháng 4 năm 2015.
Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%.

Địa bàn xã Quỳnh Trang hiện có 7 trạm biến áp với tổng số 1.470KVA  được bố trí đều tại các cụm dân cư.
Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn điện là 100 %.

Trên địa bàn toàn xã đều có hệ thống điện thắp sáng công cộng 9/13 thôn.

 Các trạm luôn duy trì tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ mạng lưới điện quốc gia. Hệ thống điện đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất cho nhân dân và các tổ chức trong toàn xã. 

Tổng kinh phí đã thực hiện:     6,5 tỷ đồng. Trong đó:


- Ngân sách ngành điện đầu tư 6,5 tỷ đồng;

c) Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ. Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.

5. Tiêu chí số 5 về Trường học

a). Yêu cầu tiêu chí


Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ tiêu ≥ 80%.


b).  Kết quả thực hiện 

*Trường Mầm non


Trường Mầm non Quỳnh Trang có 3 điểm trường. Điểm trường 1 thuộc địa bàn thôn 8, gần trung tâm xã. Điểm trường 2 thuộc địa bàn thôn 11, cách trung tâm khoảng 4 km. Điểm trường 3 thuộc địa bàn thôn 12, cách trung tâm khoảng 5 km. 

- Tổng diện tích: 4777m²
- Diện tích xây dựng: 1778 m²
- Diện tích bình quân : 10,1 m² / trẻ .

- Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đã đáp ứng với các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tỷ lệ đạt = 100 %

* Trường Tiểu học 

Trường tiểu học Quỳnh Trang có 2 điểm trường. Điểm trường 1 nằm ở khu vực thôn 8, gần trung tâm xã. Điểm trường 2 thuộc địa bàn thôn 12, cách trung tâm khoảng 5 km. 


- Tổng diện tích: 10379,4 m2


- Diện tích xây dựng: 1900 m²

- Diện tích bình quân: 11,7m²/ học sinh

- Bình quân: 30,6 học sinh/lớp


Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đã đáp ứng với các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tỷ lệ đạt = 82.3 %

* Trường THCS:


Nằm ở khu vực thôn 8, gần trụ sở UBND xã, Công trình nhà học 2 tầng gồm 10 phòng được xây dựng năm 2011 và 8 phòng nhà học cấp 4. Hiện nay đang xây dựng  nhà học 2 tầng 14 phòng. 

Trường có tổng diện tích 9093 m2, trong đó diện tích xây dựng 1310 m2;  gồm  phòng học, Các phòng thực hành; khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh; nhà để xe cho giáo viên và học sinh; đáp ứng yêu theo quy định.
Diện tích xây dựng:  1310 m²
Diện tích bình quân: 15,9 m²/ học sinh, 
- Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trường hiện nay đang xây dựng thêm nhà 2 tầng, 14 phòng học. Tỷ lệ đạt = 60%


Tính bình quân cả 3 trường đạt = 80.8%.

Kinh phí đã sử dụng để mua sắm và xây dựng CSVC từ năm 2013 - 2018:

Tổng số: 23.161.599.000 đ

Trong đó:

· Nguồn ngân sách nhà nước: 16.362.130.000 đ
· Ngân sách xã:                         3.650.000.000đ
· Nguồn XHHGD:                     3.185.429.000 đ

c). Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ: Đạt chuẩn.

       6. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa.

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. Đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND  ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An, các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định.
- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.
- Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng đạt 100%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Trong những năm qua bằng sự quyết tâm xây dựng nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi giải trí, nơi rèn luyện thể dục thể thao. Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã tiến hành quy hoạch, đưa ra cơ chế hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo các nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định.  Xã Quỳnh Trang  đang hoàn thiện hội trường  nhà văn hóa đa chức năng xã cơ cấu 250 chỗ ngồi là nơi trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng yêu cầu hội họp, giao lưu Văn hóa văn nghệ, hội nghị, tập huấn của UBND và các tổ chức đoàn thể. 

Hệ thống loa đài truyền thanh từ xã đến xóm đảm bảo cho việc phát thanh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, công tác tuyên truyền các ngày hội, các dịp lễ tết, các ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể.

Sân vận động xã có diện tích 7.042,2 m2, có tường bao, sân khấu đảm bảo các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động thể thao phong trào của nhân dân. 

Hàng năm có nhiều hoạt động lễ hội giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn truyền thống của địa phương.

Đến nay có 84,6% nhà văn hóa đã được tu sửa, nâng cấp, xây dựng mới đảm bảo có chỗ ngồi cho 80 người trở lên. Khuôn viên nhà văn hóa đảm bảo diện tích, có sân bóng chuyền, cầu lông, tường bao được xây dựng, trong đó 11/13 thôn  có diện tích khu nhà văn hóa 100m2 trở lên, có 4/13 thôn có nhà văn hóa và sân thể thao riêng, có 7 thôn lồng ghép với sân thể thao mini trong khuôn viên nhà văn hóa. 

Tổng kinh phí đã thực hiện:  12.020 triệu đồng. Trong đó:


-
Ngân sách tỉnh hỗ trợ:        400 triệu đồng;

- Ngân sách thị xã:                270 triệu đồng;

-
Ngân sách xã:                  8.350 triệu đồng;

-
Nhân dân đóng góp:        3.000 triệu đồng.

c). Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ, Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (Các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.
7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a). Yêu cầu của tiêu chí

- Có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và đạt chuẩn theo quy định;


- Có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định;

b). Kết quả thực hiện

a) Yêu cầu tiêu chí:
Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa. Đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Chợ Quỳnh Trang, xã Quỳnh Trang là chợ bán kiên cố, có tổng diện tích mặt bằng là 3.000m2, diện tích xây dựng chợ là 180m2. Chợ Quỳnh Trang đã được UBND tỉnh quy hoạch là chợ hạng 3. Số hộ kinh doanh cố định tại chợ là 28 hộ, 10 hộ kinh doanh không cố định. Diện tích quy định của một điểm kinh doanh trong chợ là 3m2.
Năm 2018, chợ Quỳnh Trang đã được cải tạo, nâng cấp với kinh phí đầu tư hơn 1,128 tỷ đồng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công thương, đảm bảo điều kiện phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân, cụ thể: 

- Có biển hiệu tên chợ, địa chỉ, số điện  thoại ban quản lý chợ;

- Nền chợ đã được bê tông hóa; đã bố trí khu vực vệ sinh nam, nữ riêng.

- Có khu vực trông giữ xe đảm bảo an toàn cho khách;

- Khu vực thực phẩm tươi sống được bố trí riêng nhằm đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Có rãnh thoát nước đảm bảo thông thoáng và dễ dàng thông tắc.

- Có nước sạch, nước hợp vệ sinh đảm bảo cho hoạt động của chợ;

- Có phương án và hệ thống cấp điện theo quy định đảm bảo cho hoạt động của chợ; có khu thu gom rác và phương án vận chuyển rác trong ngày về khu xử lý tập trung.

- UBND xã đã ban hành văn bản thành lập Ban quản lý chợ; quy chế tổ chức và quản lý hoạt động chợ; niêm yết công khai nội quy chợ để điều hành hoạt động, xử lý vi phạm tại chợ. Xây dựng phương án PCCC; lập sổ theo dõi công tác PCCC, sổ biên bản tự; trang bị thiết bị và phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

- Có cân đối chứng, thiết bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa

- Hàng hóa dịch vụ, kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

*Cơ sở bán lẻ ở nông thôn: Trên địa bàn xã có 56 cửa hàng tiện lợi được trang bị đầy đủ bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng, địa chỉ, điện thoại liên hệ. Diện tích kinh doanh đảm bảo và có bãi để xe quy mô hợp lý, thời gian mở cửa phù hợp mua sắm hàng ngày của ngưuời dân. Các cơ sở kinh doanh buôn bán hàng hóa không thuộc danh mục cấm kinh doanh.

Tổng kinh phí đã thực hiện: 
 1.128,57 triệu đồng 
+ Tổ chức, doanh nghiệp:     
    700 triệu đồng;

+ Nhân dân đóng góp:         
    428,57 triệu đồng

c). Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ. Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.

8. Tiêu chí 8 về Thông tin và Truyền thông
a). Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có điểm phục vụ bưu chính;
- Xã có dịch vụ viễn thông, internet;
- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn;
- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành;

b). Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Có mặt bằng giao dịch khang trang, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện đúng thời gian đóng, mở của 08 giờ/ngày làm việc.

- Tần suất thu gom bưu gửi: 01 lần/ngày làm việc.

- Tần suất phát bưu gửi: 01 lần/ngày làm việc.

- Kinh doanh dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ phát hành báo chí công ích, viễn thông, công nghệ thông tin, chi trả bảo hiểm xã hội...

Xã Quỳnh Trang  có 13 thôn , có hệ thống đài truyền thanh xã gồm có 1 tăng âm, 2  cụm loa, 24 loa được phân đều  trên toàn xã . 13 thôn  có cột loa đặt tại nhà văn hóa thôn  để phục vụ thông tin tuyên truyền các chủ trương chí sách của đảng, pháp luật nhà nước, của địa phương và thôn  đến tận người dân.

Xã có trang thông tin điện tử của xã để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội của xã có 25 máy tính kết nối mạng LAN, internet băng rộng phục vụ công tác.

3 Trường học, Trạm y tế có 38 máy tính kết nối internet băng rộng để phục vụ công tác giảng dạy và khám chữa bệnh.

Xã Có 21 cán bộ, công chức xã theo quy định sử dụng máy trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.
Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Trang  là điểm phục vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 tại Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Có trang thông tin điện tử của xã để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến
Xã Quỳnh Trang  có 13/13 thôn  đều có Internet, đạt tỷ lệ 100%, chất lượng dịch vụ Internet đáp ứng tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Inernet ADSL (Mã số QCVN 34/2011/BTTTT).

Hiện nay UBND xã đang sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành Vnptioffice.vn trong công tác quản lý và điều hành cập nhật các văn bản, công văn của cấp trên một cách nhanh chóng, kịp thời, chuyển văn bản cho các công chức chuyên môn xử lý, báo cáo; 

Tổng kinh phí đã thực hiện: 805,092 triệu đồng. Trong đó:


-
Ngân sách tỉnh hỗ trợ:     355,092 triệu đồng;

- Ngân sách thị xã:                    0.0 triệu đồng;

-
Ngân sách xã:                  450    triệu đồng;

c). Kết quả tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ, Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (Các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.
9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư
a). Yêu cầu của tiêu chí:

- Trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát;
- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định ≥ 80%
b). Kết quả thực hiện: 

Trên địa bàn xã  không có hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát:
Tổng số nhà ở trên địa bàn xã là: 2067 nhà. Trong đó: nhà 2 tầng: 156 nhà; Nhà mái thái: 781 nhà; Nhà vì gỗ, mái ngói:1.130 nhà. Nhà tạm bợ, dột nát không có.
+ Diện tích nhà ở trên 14 m2/người  = 1.423 nhà
+ Diện tích nhà ở bằng14 m2/người: =    644 nhà. 
+ Diện tích nhà ở dưới 14 m2/người: =        0 nhà .
- Kết quả kiểm kê nhà ở đạt chuẩn bộ xây dựng bảo đảm quy hoạch, và bố trí không gian, các công trình bảo đảm nhu cầu sinh hoạt như bếp, nhà vệ sinh, giếng nước đảm bảo vệ sinh môi trường thuân tiện và thích hợp cho mọi sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình 2067 căn/2067 căn, đạt 100 %.
Tổng kinh phí đã thực hiện:   365.210 triệu đồng;

-
Ngân sách Trung ương hỗ trợ:     740 triệu đồng;

+ Ngân sách thị xã:                        100 triệu đồng.
+ Ngân sách xã:                             120  triệu đồng;

+ Tổ chức, doanh nghiệp:               250  triệu đồng;

+ Nhân dân đóng góp:             364.000  triệu đồng

c). Tự đánh giá:  Đối chiếu theo Công văn số 117/BXD-QHKT ngày 21/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: Đạt chuẩn.
10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập
a). Yêu cầu của tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 ≥ 36 triệu đồng/người/năm.
b). Kết quả thực hiện: 

*> Năm 2018 giá trị sản xuất đạt được tính theo giá trị thực tế:

+ Nghành Nông nghiệp: Giá trị trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt được là:  72.655 triệu đồng, chiếm 24,76 % tỷ trọng.

+ Nghành Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp: Giá trị đạt được là 154.723 triệu đồng, chiếm  52,74% tỷ trọng.

+ Nghành nghề Dịch vụ Lao động việc làm và xuất khẩu lao động : Giá trị đạt được là: 65.971 triệu đồng, chiếm 22,5% tỷ trọng.

Bình quân thu nhập đầu người : 32.790. 000 đồng/năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 5.020.000 đồng/năm

*>Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là từ 13% đến 15% /năm tốc độ phát triển ổn định qua các năm.

c). Tự đánh giá: Đối chiếu với Công văn số 563/TCTK-XHMT ngày 07/8/2014 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tiêu chí số 10: Đạt chuẩn
11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo
a). Yêu cầu của tiêu chí:

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ≤ 5%
b). Kết quả thực hiện: 
         Năm 2018 là năm thứ 3 về tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, xã Quỳnh Trang  có 88 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,25 % trên tổng số hộ (2073 hộ) .


c).Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ: Đạt chuẩn.

12. Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm
a). Yêu cầu của tiêu chí:

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động ≥ 90%

b). Kết quả thực hiện:

Qua 03 năm tập trung cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và định hướng phát triển nghề nghiệp với lao động nông thôn, số lượng bình quân hàng năm giải quyết việc làm mới 200 lao động.
Trên địa bàn xã Quỳnh Trang có tổng dân số là 9.245 người phân bố trên 13 thôn với 2.073 hộ gia đình. Trong đó số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động là 4.794 người; Số lao động có việc làm thường xuyên là 4.536 người, tương ứng 94,6%; Số lao động có việc làm đã qua đào tạo là 1.920 người, tương ứng 42,3%. Và được phân bố qua các ngành nghề, mà chủ yếu là lao động Nông nghiệp và các lao động đi làm ăn xa trên mọi miền của Tổ Quốc. Cụ thể:

+ Lao động làm nông nghiệp: 1.215 người ; 

+ Lao động làm công nghiệp - xây dựng: 388 người; 

+ Lao động làm ăn, xa quê  gần 2.403 người. 

+ Lao động làm trong lĩnh vực dịch vụ,SXKD cá thể: 215 người.

+ Lao động làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn xã: 126 người.

Và Lao động đi xuất khẩu tại các nước.
c). Tự đánh giá:  Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ : Đạt chuẩn.
13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất
a). Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012;
- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững;

b). Kết quả thực hiện: 

Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
Trên địa bàn xã có HTX dịch vụ Nông nghiệp được thành lập theo Luật HTX năm 2012, hoạt động lĩnh vực dịch vụ về nông nghiệp như phân bón, giống cây trồng .... HTX trong năm 2017, 2018 đều hoạt động hiệu quả tạo công văn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

 Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.
- Hàng năm HTX xây dựng các mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm cho nhân dân: Năm 2018 HTX liên kết với công ty CP Vật tư  Hoàng Mai và trạm khuyến nông xây dựng mô hình liên kết sản xuất giống thái xuyên 111 với quy mô 50 ha.

c). Tự đánh giá: Đối chiếu Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tiêu chí số 13: Đạt chuẩn.
14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo
a). Yêu cầu của tiêu chí:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn.
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt từ 85% trở lên.

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo từ 40% trở lên.

b). Kết quả thực hiện:

Chỉ số 14.1: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS

Hiện trạng:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: đạt

- Xóa mù chữ: đạt mức độ 2; 

- Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: đạt mức độ 3; 

- Phổ cập giáo dục THCS: đạt mức độ 1;

Chỉ số 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)
Hiện trạng: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 95,7%

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học, bổ túc, học nghề: 85,9%

Chỉ số 14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 

Hiện trạng:

Tổng số người trong độ tuổi lao động: 4.794;

Tổng số người trong độ tuổi có việc làm: 4.536;
Tổng số người lao động có việc làm qua đào tạo: 1.920; 

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 42,3%;
c). Tự đánh giá:  Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ: Đạt chuẩn.

15. Tiêu chí về Y Tế
a). Yêu cầu của tiêu chí:
- Có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên;
- Xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020;
- Có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤ 24,2%.
b). Kết quả thực hiện:

* Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT):

Xã Quỳnh Trang đã ban hành các kế hoạch tuyên truyền qua loa truyền thanh, vận động nhân dân, học sinh tham gia BHYT. Đăng ký BHYT cho các hộ nghèo, hộ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi. 

Số người tham gia bảo hiểm y tế theo các loại hình là 8.520 thẻ đạt 92,2%.
- Đánh giá mức độ đạt tiêu chí : Đạt

* Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia:

Xã Quỳnh Trang được công nhận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế tại Quyết định số 311/QĐ-UBND-VX ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng đầy đủ các khoa phòng, trang bị máy móc cơ bản, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở. Đội ngũ y tế năng lực, nhiệt tình trong công tác. Các chương trình MTQG, Dân số- KHHGĐ, chăm sóc bà mẹ trẻ em được triển khai thực hiện hàng năm với các tỷ lệ đạt yêu cầu. Công tác Truyền thông- GDSK được chú trọng.

* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi
Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi tại xã Quỳnh Trang đạt 10,5 % (106/1009 trẻ). Danh sách trẻ dưới 5 tuổi được cân đo, có xác nhận của nhà trường và trạm y tế.

c). Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ: Đạt chuẩn.
16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa
a). Yêu cầu của tiêu chí:

Tỷ lệ thôn, bản, đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa theo quy định từ 70% trở lên
b). Kết quả thực hiện:

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thiết chế văn hóa thông tin thể thao đạt chuẩn quốc gia; Trong những năm qua Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, trong đó đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa đạt chuẩn đã tạo được phong trào chung trong toàn xã. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt. Phong trào xây dựng ‘Làng văn hóa’; ‘Gia đình văn hóa ngày càng phát triển, chất lượng ngày càng cao. Công tác tổ chức đăng ký, tự kiểm tra, thẩm định và bình xét danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm thực hiện đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình. Tỷ lệ “Làng văn hóa” hàng năm đạt cao, các thôn được công nhận danh hiệu đều bảo lưu danh hiệu liên tục từ khi công nhận đến nay. Giai đoạn 2014-2016 có 10/13 thôn () được công nhận danh hiệu làng văn hóa, đạt tỷ lệ 76,9%. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2016 (có danh sách kèm theo) đạt 75,58%; Năm 2017 đạt 82,2%, Năm 2018 ước đạt 83%.

Tổng kinh phí đã thực hiện: 373 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương:  Không.

- Ngân sách tỉnh hộ trợ:   Không.

- Ngân sách thị xã:  Không.

- Ngân sách xã hộ trợ: 113.triệu đồng.

- Nhân dân đóng góp: 260 triệu đồng.
c) Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ: Đạt chuẩn.
17. Tiêu chí số 17 về Môi trường
a). Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 98% trở lên và nước sạch đạt từ 65% trở lên;
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%;
- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn;

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch (việc mai táng phải thực hiện tại nghĩa trang được quy hoạch và phù hợp phong tục tập quán địa phương; việc mai táng phải đảm bảo vệ sinh môi trường);
- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định;
- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt từ 85% trở lên;
- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 70% trở lên;
- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.
b). Kết quả thực hiện:

* Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh  và nước sạch theo quy định. 

Nước sinh hoạt của nhân dân chủ yếu sử dụng bằng nước giếng đào, giếng khoan, đối với giếng khoan có độ sâu  45 đến 90 m.

Tổng số  hộ trên toàn xã 2.073  hộ. Số hộ dùng nước hợp vệ sinh  là 2073/2073 đạt 100%. Trong đó 65% hộ dùng nước sạch theo quy định.

Đã tuyên truyền vận động  người dân sử dụng nước nước hợp vệ sinh  bằng giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước và các hộ gia đình dùng máy lọc nước RO.

* Tỷ  lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản,  làng nghề  đảm bảo quy định  về bảo vệ Môi trường.

- Trên địa bàn xã Quỳnh Trang gồm  có 171  hộ  gia đình  có diện tích  nuôi trồng thủy sản; 12 hộ sản xuất kinh doanh làm mộc, xây dựng. Hàng tháng, hàng quý các hộ sản xuất kinh doanh thu gom rác bỏ vào bao bì  để công ty Môi trường đô thi Hoàng Mai vận chuyển rác thải đến bải tập trung của xã để xử lý.
* Xây dựng cảnh quan Môi trường xanh – sạch – Đẹp – An toàn. 

- UBND xã Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020  trên địa bàn xã Quỳnh Trang.  

- phối phợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo các ban ngành trong xã như:

Phụ nữ tổ chức trồng hoa  và vệ sinh các trục đường chính tạo cảnh quan Môi trường sanh, sạch, đẹp.

 Đoàn thanh niên  tổ chức tổng giọn vệ sinh Môi trường dọc sông Hoàng Mai, trồng cây xanh tại khu vực sân bóng trung tâm xã. 

 - Hàng năm đầu mùa Xuân xã tổ chức công đoàn trồng cây xanh tại công sở làm việc tạo môi trường xanh đẹp.

- Tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh hàng năm của các chủ rừng và tổ chức cá nhân trên địa bàn.

 - Hàng quý và các ngày lễ trong năm  UBND xã đã giao trách nhiệm cho cán bộ địa chính  phụ trách mảng nông nghiệp Môi trường xây dựng kế hoạch tổng giọn vệ sinh môi trường tại công sở, trường học, trạm y tế, các trục đường chính, khơi thông cống rãnh,  phát quang bờ bụi trên các tuyến đường khu dân cư đảm bảo.

- Rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển xử lý theo đúng quy định một tuần vào sáng thứ 3 hàng tuần. 

- Xã đã quy hoạch  và đưa vào sử dụng bải tập kết rác trung chuyển với tổng diện tích 3.500m2. 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn và trong các khu dân cư. Tỷ lệ bê tông hóa đạt 93,35%.

 *  Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. 

Trên địa bàn toàn xã đã quy hoạch 6 Nghĩa trang và tổ chức công bố quy hoạch theo quy định. 

-  Quy hoạch đất Nghĩa trang, Nghĩa địa : (Theo tiêu chi xây dựng nông thôn mới)

- Vùng  nại mía thôn 11:  


Diện tích  28.600 m2
- Vùng Bái Ông Phụng + Núi Bồng Sơn: 
Diện tích  44.400 m2
- Vùng Rú Lăng: (Thôn 6 -7): 


Diện tích  32.000  m2
- Vùng Rú Lão, Rú cần thôn 4.


Diện tích  39.500  m2
- Vùng Cồn đá thôn 12 - 13: 


Diện tích  51.200  m2
- Vùng Eo né thôn 5: 



Diện tích    5.400  m2
- Vùng Rú Vần thôn 8: 



Diện tích       400  m2
                                              Tổng diện tích:             20,15 ha

- UBND xã Quỳnh Trang đã ban hành Quyết định thành lập ban quản lý Nghĩa trang,  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang.
- Việc mai táng  trên địa bàn đảm bảo phong tục tập  quán  của địa phương, một số hủ tục như chống gậy, đi lùi, ...đã được loại bỏ. 

- Việc mai táng người quá cố luôn được người dân quan tâm đảm bảo vệ sinh môi trường, trước khi khâm lượm quan tài được trát kín  bằng sát  quanh các hèm ghép ván, lớp đáy quan tài được lót chè (trà)  đảm bảo khô ráo trong quá trình vận chuyển tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ, Người quá cố không được để trong nhà quá 24 giờ đồng hồ.

- Các bải rác và khu vực nghĩa địa  nói trên đều bố trí xa  khu dân cư không ảnh hưởng đến môi trường trong cộng đồng.

*  Chất thải rắn, rác  thải sinh hoạt  trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định:

- UBND xã  đã xây dựng Đề án bảo vệ môi tr​ường giai đoạn 2017-2020.

+ Xử lý  rác thải sinh hoạt:
- UBND xã đã hợp đồng với công ty Môi trường đô thị Hoàng Mai. Năm 2015, 2016, 2017, 2018 hợp đồng với công ty Môi trường đô thị Hoàng Mai  số tiền là: 13.000.000đ/tháng. Hình thức của tổ thu gom:  Hàng tháng vào sáng  thứ ba hàng tuần  trong tháng,  tổ thu gom rác thải đã vận chuyển rác thải đến các điểm quy định trên các trục đường chính để xe công ty môi trường đô thị Hoàng Mai vận chuyển rác thải đến bải tập trung của huyện Quỳnh Lưu tại xã Ngọc Sơn. Do đó không có khối lượng rác thải ùn tắc trên địa bàn. Mức thu phí môi trường xã Quỳnh Trang  tính theo khẩu là 4.000đ/Khẩu/tháng, phương pháp thu UBND xã thu 6 tháng một lần theo phương án thu thuế quỹ của xã, còn Trạm y tế, ba trường học, Trủ sở UB thu 160.000đ/ tháng, riêng chợ thu 200.000đ/ tháng. Để nạp cho công ty Môi trường đo thị Hoàng Mai. Đến nay UBND xã không nợ tiền môi trường đối với công ty,  số thùng rác đặt tại công cộng, trường học, trạm y tế bằng thùng nhựa, riêng các trường học chủ yếu  bằng bao bì để đựng rác.
- Năm 2017, 2018 UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành công văn dừng đổ rác tại bải rác xã Ngọc Sơn huyện Quỳnh Lưu.  UBND xã Quỳnh Trang đã xây dựng bãi rác tập trung  tại vùng khe đá thôn 1 xã Quỳnh Trang với tổng diện tích 3.500 m2 đã đưa vào sử dụng từ năm 2017 đến nay, ( Cã hå s¬ thiÕt kÕ kÌm theo).
- Trong khu dân cư, nước thải được xử lý đa dạng. Đối với các hộ không tiếp giáp với rãnh và mương thoát nước  thì xây bể tự ngấm hai ngăn trong phần đất của các hộ gia đình, còn các hộ gia đình tiếp giáp với các mương, rãnh thoát nước  thì thải vào mương  đảm bảo không gây ô nhiểm môi trường.

+ Xử lý rác thải rắn:
Trạm y Tế xã đã  hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế  với chi nhánh Công Ty cổ phần GALX tại Nghệ An, tại hợp đồng số: 07/2018/HDDV  thu gom xử lý theo quy định.       

+ Xử lý rác thải nông nghiệp:
Là một xã thuần nông có diện tích nông nghiệp 301,04ha. Nên hàng năm có hai đến 3 vụ thu hoạch, lượng rác thải đặc biệt rươm, ra, thân cây của các loại cây trồng  vận động nhân dân thu hoạch,  thu gom xây tập kết tại từng hộ gia đình. Hoặc phơi khô đốt ngay tại ruộng.

* Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch.

- Tổ chức tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của công trình vệ sinh. Trong đó  chú trọng  đến công trình  vệ sinh khép kín, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân do đó khi tiến hành xây dựng nhà ở người dân đã tính đến quy hoạch xây dựng công trình phụ, vệ sinh khép kín.

- Tổng số hộ trên toàn xã có 2073 hộ,  số hé cã c«ng tr×nh hè tiªu, nhµ t¾m, bể chứa nước sinh hoạt  hợp vệ sinh là 2060/2073 hộ đạt 99,37%. Hộ có công trình vệ sinh khép kín là: 550  hộ, đạt tỷ lệ 26,57%.

*Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Các hộ gia đình trên địa bàn chủ yếu chăn nuôi quy mô hộ gia đình, vật nuôi là Trâu, Bò, Lợn, gia cầm. Trong đó có lợn, gia cầm  chiếm tỷ trọng lớn hơn. 
- Một số hộ gia đình nuôi lợn đã đầu tư xử lý môi trường  bằng hầm biôga;  việc xử lý vệ sinh môi trường của các hộ nuôi Trâu, Bò và gia cầm chủ yếu xử lý  thủ công bằng phương pháp ủ làm phân hữu cơ cho cây trồng.

- Toàn xã  có 1.892/2.073 hộ  chăn nuôi gia súc,  gia cầm đạt 91,3% xã đã triển khai làm bản cam kết đến tận hộ gia đình  đư​ợc 45 trư​ờng hợp về việc chăn nuôi an toàn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

* Tỷ lệ hộ gia đình  và cơ sở sản xuất , kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Hiện tại trên địa bàn xã Quỳnh Trang, không có hộ gia đình chế biến thực phẩm chỉ có Trường Mầm non tổ chức ăn bán trú cho các cháu học sinh tại trường, nhà bếp đảm bảo kiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Nước thải tại bếp ăn bán trú trường Mầm non được thu gom bằng hệ thống mương thoát nước không gây ảnh hưởng Môi trường.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của trung tâm y tế Hoàng Mai, bản cam kết thực hiện tiêu chuẩn cơ sở đạt vệ sinh an toàn thức ăn đường phố của Tr​ường mầm mon Quỳnh Trang. 

- Phối hợp với UBMTTQ xã  triên  khai kế hoạch tổ chức hội thi “ Khu dân cư​ nói không với sản xuất thực phẩm bẩn” trên địa bàn xã Quỳnh Trang.

c) Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ, Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (Các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.
18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh".

- Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên.

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

 - Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ xã đạt chuẩn

Cán bộ chuyên trách cấp xã được các tổ chức bầu cử khi đã có bằng cấp theo quy định, công chức được UBND huyện, thị xã tổ chức thi tuyển và xét tuyển bổ nhiệm theo tiêu chuẩn quy định của bộ nội vụ. Hiện nay biên chế cán bộ, công chức là 21 người (Có biểu phụ lục kèm theo)

* Đối với cán bộ 
Tổng số cán bộ : 10 người

- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp PTTH là 10/10 người chiếm tỷ lệ 100%

- Trình độ chuyên môn

+ Đại học: 07 người chiếm tỷ lệ 70%

+ Trung cấp: 03 người chiếm tỷ lệ 30%. 

- Trình độ lý luận chính trị

+ Trung cấp : 09 người chiếm tỷ lệ 90%

+ Sơ cấp : 01 người chiếm 10%

- Trình độ quản lý nhà nước

+ Đã qua bồi dưỡng 04 người chiếm tỷ lệ 40%

- Trình độ tin học văn phòng A trở lên là 4 người chiếm tỷ lệ 40%

- Đã qua bồi dưỡng giáo dục Quốc phòng An ninh 10 người chiếm tỷ lệ 100%

 * Đối với các chức danh công chức

Tổng số công chức được biên chế là 11 người

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp PTTH 12/12 chiếm tỷ lệ 100%

- Trình độ chuyên môn :

+ Đại học : 06 người chiếm tỷ lệ  54,5%

+ Cao đẳng : 02 Người chiếm tỷ lệ 18,1%

+ Trung cấp : 03 người chiếm tỷ lệ 27,2%

- Trình độ chính trị :

+ Trung cấp : 05 người chiếm tỷ lệ 45,5%

+ Sơ cấp : 06 người chiếm tỷ lệ 54,5%

+ Chưa Đảng: 01 người chiếm tỷ lệ 0.9%

- Trình độ tin học văn phòng trình độ A trở lên : 05 người chiếm tỷ lệ 45,5%

Hàng năm thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, rèn luyện nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức phục vụ nhân dân

-  Chỉ tiêu 18.2: Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. Có đủ các quyết định phê chuẩn của cấp có thẩm quyền.

-  Chỉ tiêu 18.3: Có các bản đánh giá của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai. (Theo biểu số 02 gửi kèm ).  

-  Chỉ tiêu 18.4: Các đoàn thể chính trị - xã hội: Hàng năm đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tôt nhiệm vụ.(Theo biểu số 02 gửi kèm ).

- Chỉ tiêu 18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật( TCPL ) theo quy định:

Thực hiện Quyết định 619/QĐ- TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai  việc đánh giá, công tác đạt chuẩn TCPL trong  năm  2017, địa phương đã tổ chức đánh giá, công nhận  đối với cấp xã theo quy định, tại điều 5 của Quyết định 619/QĐ- TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017  ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó quy định điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.( Có bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm).

+ Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật:

UBND xã đã Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên tại địa phương và triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn;

Không có hoặc giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã so với năm trước. (  đối chiếu với nội dung tiêu chí 18.5 đạt chuẩn )

+ Tiêu chí 2: Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã:

UBND xã Quỳnh Trang  đã công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính;
Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định;
Giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định;
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định;
Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính.( Đối chiếu với nội dung tiêu chí 18.5 đạt chuẩn)

+ Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật:

UBND xã đã công khai văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã;

Cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định;

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên;

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức cấp xã;

Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, phổ biến;

 ( Đối chiếu với nội dung tiêu chí 18.5 đạt chuẩn)

+ Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở:

UBND xã đã Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải; hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở;

Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên,  bố trí đủ kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định. ( Đối chiếu với tiêu chí 18.5 đạt chuẩn )

+ Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở:

UBND xã đã Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở trừ các thông tin quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở;

Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở;

Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. ( Đối chiếu với tiêu chí 18.5 đạt chuẩn)
* Kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL tại các địa phương triển khai  như sau:

Những kết quả đạt được của việc tiếp cận pháp luật của nhân dân, là được sự thường xuyên, quan tâm, Chỉ đạo, UBND thị xã Hoàng Mai và cấp ủy Đảng chính quyền,  hướng dẫn, ban hành, các văn bản, sát với tình hình thực tế của đia phương, kế hoạch triển khai thực hiện theo Quy định,  các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL trách nhiệm của chính quyền, đối với việc đánh giá, xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL được nâng lên. Từ kết quả đánh giá, chính quyền, có điều kiện nắm bắt, xác định được khó khăn, hạn chế của thực tiễn, triển khai thực hiện.  các vụ việc hành chính - tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ cơ sở:  pháp lý, hỗ trợ, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Trong  năm qua,  địa phương triển khai , công tác TCPL một cách nghiêm túc, tích cực, theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở bám sát các quy định tại Quyết định số 619/ QĐ-TTg. Ngày 08/5/2017 Kết quả đạt chuẩn TCPL đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của địa phương trong triển khai  việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL; nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; thực hiện cải cách thủ tục hành chính để cải thiện và thực hiện tốt hơn tiêu chí giải quyết các thủ tục, vụ việc hành chính – tư pháp; bước đầu thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Bộ tiêu chí TCPL cho phù hợp thực tiễn và thực hiện theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới.

 - Chỉ tiêu 18.6 : Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội: 

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai và của Đảng ủy, chính quyền địa phương, công tác chăm sóc gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã thu được nhiều thành quả.  Nhiều năm qua trong toàn xã không để xẩy ra tình trạng bạo lực gia đình, 100% gia đình thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%. Đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần được nâng cao. Tình trạng tảo hôn, cưỡng ép hôn không xẩy ra trên địa bàn xã.

   - Công tác tuyên truyền về gia đình và bình đẳng giới được quan tâm và chỉ đạo sát sao. UBND xã đã chủ động chỉ đạo các đồng chí làm công tác tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên đài truyền thanh để nhân dân biết và hiểu về tầm quan trọng của gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cũng như về thực hiện bình đẳng giới.

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân xã  8/30 chiếm 26.66%; tỷ lệ nữ ủy viên BCH 2/15 chiếm 13.3% ; tỷ lệ nữ tham gia Bí thư chi bộ cơ sở 5 chiếm 38.5 % .

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã Quỳnh Trang  đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức được các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, các chính sách liên quan đến bình đẳng giới cho cán bộ nữ, cán bộ trong diện quy hoạch và người dân… Nhờ tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ nên đã góp phần kéo giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường tiếp cận phụ nữ nghèo ở nông thôn- Hiện nay, ở xã có 02 đồng chí nữ làm công tác về tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới đó là chủ tịch Hội phụ nữ và đàng chí làm công tác Dân số.  Ngoài ra còn xây dựng 13 tổ hòa giải và  mô hình tạm lánh, địa chỉ tin cậy tại 13 thôn cho các nạn nhân bị bạo lực. 

-  Quan tâm, hỗ trợ các đối tượng nữ có nhu cầu phát triển kinh tế, có ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, hỗ trợ các mô hình, quan tâm đến phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn.

- Phối hợp với Hội phụ nữ, Dân số tổ chức khám sức khỏe sinh sản, các cuộc truyền thông nâng cao chất lượng sức khỏe cho chị em. Truyền thông cho trẻ em gái về cách tự bảo vệ mình.

-  Vấn đề hỗ trợ việc làm, vay vốn ngân hàng được chính quyền xã đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện để họ được hưởng các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Toàn xã có 100% hộ thuộc đối tượng chính sách  đều được hưởng chế độ vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

c) Tự đánh giá: Đối chiếu theo quyết định 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ, Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An (Các nội dung tiêu chí do Tỉnh quy định): Đạt chuẩn.
19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh
19.1. Yêu cầu của tiêu chí: 

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.
- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.
19.2. Kết quả thực hiện: 
- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

+ Lực lượng dân quân được kiện toàn đội ngũ từ ban chỉ huy quân sự xã đến các thôn; các trung đội, tiểu đội dân quân, dự bị động viên đủ số lượng

+ Thực hiện tốt công tác luân phiên đảm bảo đúng quy trình kết nạp, đủ số lượng.
+ Hàng năm đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân đạt quy quy định (năm 2018: 147 người đạt 50.3%)
- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

+ Đảng bộ Lãnh đạo, UBND xã đã tổ chức phổ biến quán triệt Quyết định số 79/2012/QQĐ-UBND đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong xã gắn với quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân ký cam kết giao ước thi đua thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

+ Hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

+ UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Có phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền đạo giáo, khiếu kiện và tụ tập đông người tái với quy định của pháp luật; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

+ Xây dựng lực lượng nòng cốt, các ban ngành, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật.

+ Ban công an xã được trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, điều kiện làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bỏa vệ An toàn ANTT”.

Đối chiếu theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tiêu chí số 19: Đạt.

Căn cứ kết quả thẩm tra thực tế tại xã Quỳnh Trangvà đối chiếu với yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Kết quả thực hiện các tiêu chí đến tháng 10 năm 2018, cụ thể:
	TT
	Các Tiêu chí
	Đạt/không đạt

	1
	Tiêu chí số 1: Quy hoạch
	Đạt

	2
	Tiêu chí số 2: Giao thông
	Đạt 

	3
	Tiêu chí số 3: Thủy lợi
	Đạt

	4
	Tiêu chí số 4: Điện
	Đạt

	5
	Tiêu chí số 5: Trường học
	Đạt

	6
	Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa
	Đạt

	7
	Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Đạt

	8
	Tiêu chí số 8: Thông tin và tuyên truyền
	Đạt

	9
	Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư
	Đạt

	10
	Tiêu chí số 10: Thu nhập
	Đạt

	11
	Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
	Đạt

	12
	Tiêu chí số 12: Lao động có việc làm
	Đạt

	13
	Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
	Đạt

	14
	Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo
	Đạt

	15
	Tiêu chí số 15: Y tế
	Đạt

	16
	Tiêu chí số 16: Văn hóa
	Đạt

	17
	Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm
	Đạt

	18
	Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
	Đạt

	19
	Tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh
	Đạt

	
	Tổng cộng:     19/19 tiêu chí
	Đạt


V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Những mặt đã làm được:
Công tác triển khai được tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí, không thụ động trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn cấp trên, mà xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị ở xã trong việc xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiến hành duy tu sửa chữa, làm mới các tuyến đường Giao thông, mương tiêu thoát nước, kênh mương nội đồng…; phong trào vận động phát triển kinh tế; ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhân dân hưởng ứng tích cực nên cho năng suất, chất lượng, sản lượng nông sản không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay xã  Quỳnh Trang đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Nổi bật là sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Tồn tại, hạn chế: Là xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tình trạng sản xuất tự phát còn khá phổ biến nên chất lượng, hiệu quả sản xuất còn hạn chế, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí có nâng lên nhưng chưa đồng đều; Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí quy định, nhưng mức độ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, tiêu chí giao thông, thủy lợi tuy đạt nhưng chỉ ở mức cơ bản cần tiếp tục nâng lên. Tiêu chí trường học chưa đạt là do đang còn xây dựng cơ sở vật chất. 

- Nguyên nhân: Những tồn tại nêu trên nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, có nhiều tiêu chí cần phải có thời gian để hoàn thiện, đầu ra các mặt hàng nông sản không ổn định. Mặt khác tại xã chưa có doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn để thu hút được việc làm tại địa phương. 

3. Bài học kinh nghiệm:
Thứ nhất là; Biết kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp, dân hưởng thụ”

Thứ hai là; Biết tập trung để giải quyết tốt các vấn đề mà nhân dân bức xúc và lợi ích thiết thực của dân, nhóm tiêu chí nâng cao đời sống của dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, vừa được lòng dân. Từ đó mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba là; Đảng bộ xã đoàn kết, quyết tâm giữ vững danh hiệu “trong sạch vững mạnh”; lãnh đạo cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giúp đỡ, tổ chức hành động quyết liệt bằng cả tấm lòng với quê hương xứ sở, cán bộ gương mẫu trước nhân dân.

Thứ tư là; Xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ và chưa có tiền lệ. Do đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu, cần có cán bộ phụ trách riêng. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận


Căn cứ kết quả thẩm định thực tế tại xã  Quỳnh Trang, đối chiếu với yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM và đối chiếu theo Thông tư 41/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp PTNT; Đối chiếu theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công thương; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành các nội dung tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020 đạt chuẩn theo yêu cầu gồm:

Tổng số tiêu chí nông thôn mới tại xã  Quỳnh Trang đạt được đến năm 2018 là: 19/19 tiêu chí.

2. Kiến nghị
 Trên cơ sở kết quả đánh giá nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã  Quỳnh Trang đến tháng 10 năm 2018 và đối chiếu theo Thông tư 41/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp PTNT; Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công thương; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành các nội dung tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020; đạt chuẩn.
Kính đề nghị UBND  thị xã Hoàng Mai, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  thị xã Hoàng Mai tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận xã  Quỳnh Trang đạt xã Nông thôn mới và tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư giúp đỡ xã xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được trong thời gian tới./.  

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nghệ An ;

- VPĐP NTM tỉnh;

- UBND thị xã Hoàng Mai;
- VPĐP NTM thị xã;

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;

- UB MTTQ xã  Quỳnh Trang;

- Lưu: VP. 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
    Đậu Minh Công


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

XÃ QUỲNH TRANG, THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Báo cáo số:335 /BC- UBND ngày 25/10/2018)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	ĐVT
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn
	Kết tự đánh giá của xã
	Kết quả thẩm tra của thị xã

	I. QUY HOẠCH
	 
	 
	 
	 

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
	 
	 
	 
	 

	2
	Giao thông
	2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	% 
	100 
	 100
	Đạt

	
	
	2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	%
	70
	 87,3
	Đạt

	
	
	2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	%
	100
	 100
	Đạt

	
	
	2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	%
	70
	 86,1
	Đạt

	3
	Thủy lợi
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên
	% 
	80
	100 
	Đạt

	
	
	3.2. Đảm bảo đủ Điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ
	 
	Đạt
	Đạt 
	Đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	%
	98
	100
	Đạt

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia
	%
	80
	80,8 
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	%
	100
	 100
	Đạt 

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa
	 
	 
	 Đạt
	Đạt  

	8
	Thông tin và Truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Điều hành
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	 
	Không
	Không 
	Đạt

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định
	%
	80
	93,1 
	 Đạt

	III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người)
	Triệu đồng
	≥36
	41,44 
	 Đạt

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
	%
	≤6%
	 4.25
	 Đạt

	12
	Lao động có việc làm
	Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động
	%
	≥90%
	 94,5
	Đạt 

	13
	Tổ chức sản xuất
	13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	 
	Đạt
	Đạt 
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)
	%
	≥85%
	 85.9
	Đạt

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo
	%
	≥40%
	 42,3
	Đạt 

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	%
	≥85%
	 92,2
	 Đạt

	
	
	15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	 
	Đạt
	Đạt 
	 Đạt

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	%
	≤21,8%
	10,5 
	Đạt 

	16
	Văn hóa
	Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
	%
	≥70%
	 76,9
	Đạt 

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định
	%
	≥95% (≥60% nước sạch)
	100
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	%
	100%
	100 
	Đạt

	
	
	17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	 
	 Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
	%
	≥85%
	 99,37
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	%
	≥70%
	91,2 
	Đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	%
	100%
	100 
	Đạt

	V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

	18
	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp Luật
	18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên
	%
	100%
	100% 
	Đạt 

	
	
	18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	19
	Quốc phòng và An ninh
	19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	TỔNG
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